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1
Bối cảnh

1.1
Giới thiệu

Báo cáo này là một phần quan trọng của dự án Phát triển Đô thị Châu Á (EU Asia Urbs) do Cộng đồng Châu Âu tài trợ nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm thực tế phát triển đô thị Châu Âu và Châu Á. Dự án ‘Phát triển Kinh tế và Bảo tồn Di sản Văn hóa ở Hải Dương’ với nhiệm vụ trợ giúp chính quyền Hải Dương phát triển và bảo tồn tiềm năng kinh tế văn hóa của Tỉnh. Dự án này tập trung vào việc nâng cao kỹ năng quản lý cho các cán bộ của chính quyền Hải Dương trong công tác phát triển du lịch và phục hồi di sản văn hóa, đặc biệt đối với các ngành nghề thủ công. Mục tiêu chính là thành lập Ban Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp và sửa chữa nâng cấp tòa nhà dùng làm Trung tâm Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp. Các bên tham gia dự án bao gồm ba cơ quan chính quyền các Tỉnh/Thành phố (Hải Dương, Hackney và Limerick), một tổ chức phi chính phủ (An Viet Foundation), hai cơ quan phát triển/cải tạo (Shannon Development và Renaisi) và một trường đại học (London Metropolitan University) với mục đích thiếp lập liên kết chặt chẽ giữa các bên để chia sẻ kinh nghiệm thực tế, nâng cao quan hệ kinh doanh lâu dài, bền vững và giao lưu văn hóa.

Báo cáo này là kết quả đánh giá sơ bộ về Hải Dương và các khu vực lân cận. Nó cung cấp đánh giá tổng quan về các ngành nghề thủ công và các điểm thu hút du lịch trong khu vực đồng thời cung đánh giá tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác giữa khu vực này và các thị trường du lịch khác. Các kiến nghị đưa ra trong báo cáo này cần được thực hiện để có thể khai thác tiềm năng của khu vực này.

1.2
Thành phố Hải Dương

Thành phố Hải Dương có dân số xấp xỉ 150.000 người và là thủ phủ của Tỉnh có cùng tên gọi. Thành phố có lợi thế về khí hậu với bốn mùa riêng biệt và có hệ thống giao thông thuận lợi. Nó nằm ở vị trí giao điểm giữa hai trục đường Bắc-Nam và Đông-Tây, đồng thời cũng nằm trên quốc lộ 5 giữa thủ đô Hà Nội và hải cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam, cảng Hải Phòng. Thành phố Hải Dương là một trong năm thành phố vệ tinh bao quanh thủ đô Hà Nội, những thành phố có chiến lược chủ động phát triển đồng bộ của cả nước. Cả hai cơ quan chính quyền thành phố và chính quyền Tỉnh đều tập trung ở đây, vì vậy thành phố Hải Dương là một trong những trung tâm hành chính quan trọng. Chính quyền địa phương được gọi là Ủy ban Nhân dân Hải Dương bao gồm các nhân viên ủy ban và chủ tịch ủy ban do nhân dân bầu ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố chịu sự quản lý của Chủ tịch Tỉnh Hải Dương.

Hải Dương là một vùng đất phì nhiêu, xung quanh tập trung nhiều trung tâm chế biến nông sản thực phẩm và chăn nuôi cũng như tập trung đa dạng các khu công nghiệp vừa và nhỏ. Điểm nổi bật của thành phố là sản phẩm truyền thống bánh đậu xanh và nhiều xí nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Hiện tại thành phố đang phải đối mặt với một số khó khăn phát triển ngành nghề thủ công, do đó việc thành lập Ban Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp sẽ giúp làm giảm bớt những khó khăn này.

Thành phố Hải Dương và các khu vực xung quanh có lịch sử phát triển lâu đời, các phát hiện khảo cổ học cho thấy Hải Dương có liên hệ với những người Châu Á đầu tiên các đây 2-3 triệu năm. Khu vực này liên quan đến văn hóa sông Hồng và nằm trong vùng đất mà từ đó nền văn minh Việt Nam hình thành. Thành phố Hải Dương có lịch sử khoảng 200 năm, nằm ở vị trí chiến lược của đồng bằng sông Hồng. Thành phố được xây dựng gần sông hồ, bao quanh là các kênh đào và được bảo vệ bởi thành lũy cổ, thành phố đã từng là cảng cá chính cho Hà Nội. Hiện nay chỉ còn sót lại một ít tường thành dù cho hệ thống kênh đào và hào chắn vẫn còn nguyên vẹn. Kế hoạch cải tạo, mở rộng đất canh tác khu vực đồng bằng màu mỡ này bằng cách đẩy lùi bờ biển sẽ biến vai trò của Hải Dương như một hải cảng thay thế cảng Hải Phòng.  

2
Phương pháp luận

Phương pháp luận sử dụng trong nghiên cứu này có thể mang một số đặc điểm khảo cổ học. Tuy nhiên thay vì thực hiện các nghiên cứu khảo sát thực địa trong thời gian dài, nghiên cứu này được thực hiện nhanh hơn và giản tiện hơn. Xuất phát từ khái niệm nhân loại xã hội học, phương pháp này còn được gọi là  phương pháp đánh giá mức độ nông thôn. Phương pháp cũng được áp dụng cho phù hợp với các nghiên cứu phát triển và liên quan nhiều đến các đề tài nghiên cứu về du lịch trong thời gian gần đây. Nghiên cứu này cũng được coi như một báo cáo tiền khảo sát vì nó liên quan đến các hoạt động khảo sát thực địa kéo dài vài tuần thay vì thực hiện các theo dõi trong phạm vi thời gian dài. Mặc dù ngữ cảnh thực hiện không thuần túy mang tính nông thôn nhưng nó vẫn được áp dụng vì nghiên cứu cũng gặp phải những khó khăn tương tự. Hơn nữa, phương pháp tiếp cận này có chi phí không cao và thực hiện trong thời gian ngắn vì chỉ cần một nhà nghiên cứu làm việc trực tiếp với nhân dân địa phương, trong trường hợp này là Chính quyền Hải Dương. Nhiều phương pháp định tính được sử dụng để thu thập thông tin, bao gồm trò chuyện trao đổi với người dân địa phương (có phiên dịch), phỏng vấn, và tái phỏng vấn chi tiết hơn những trường hợp có tính thông tin cao từ những lần phỏng vấn trước.  
Các nghiên cứu trong báo cáo này cơ bản dựa trên ba lần khảo sát thực tế tại Hải Dương. Lần đầu kéo dài một ngày vào tháng 11/2001, tiếp theo là đợt khảo sát kéo dài hai tuần từ 20/4 – 4/5/2002. Hàng loạt các chuyến viếng thăm sau đó được thực hiện trong tháng 9/2002. Các nhà nghiên cứu đã có cơ hội trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan hữu quan bao gồm: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Dương, các dự án phát triển liên quan đến nghề thủ công, các cơ quan chính phủ ở Hà Nội, các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công ở Hải Dương, các công ty du lịch và các viện bảo tàng ở Hà Nội và Hải Dương. Bản dự thảo lần thứ nhất của báo cáo này đã được bàn luận với đại diện chính quyền Hải Dương, Hội đồng thành phố Limerick và Hội đồng khu vực quận Hackney trong lần viếng thăm London (từ ngày 6/7 – 13/7/2002) và đã được sửa đổi dựa trên kinh nghiệm thực tế của các bên. Bản dự thảo lần thứ hai cũng đã được dịch ra tiếng Việt để đệ trình và thảo luận ở Hải Dương cũng như đã được bổ sung các tư liệu cần thiết khác. Qua đây, nhận thấy rằng, cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề của địa phương là do chính những người dân ở địa phương đó trực tiếp thực hiện với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để giúp họ hiểu rõ hơn vấn đề trong bối cảnh quốc tế.  

3
Ngành nghề thủ công, Phát triển và Du lịch

Chủ thể của các nghệ thuật du lịch, kể cả hữu hình (như dệt may) hoặc vô hình (như múa), là lĩnh vực mà ở đó các quan điểm thường mâu thuẫn râ rệt. Một lượng lớn các thông tin tiêu cực xuất phát từ ‘hội chứng sân bay’ thuyết phục một số người về ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch. Trong ngành du lịch đôi khi cũng có thể xuất hiện những nhu cầu về sản phẩm mỹ nghệ được sản xuất hàng loạt và những sản phẩm hạng hai mà ở đó bộc lộ rõ các hạn chế về mặt biểu trưng và giá trị văn hóa. Bên cạnh đó, du lịch đôi khi cũng thúc đẩy các ngành kỹ nghệ thủ công, những ngành mà dễ bị chèn ép khi cạnh tranh với các sản phẩm hàng hóa sản xuất công nghiệp, hoặc bảo tồn nhưng kỹ nghệ sản xuất đã và đang bị mai một. Những tranh luận như thế này có vẻ như hơi xa xỉ khi được đặt dưới góc độ các quốc gia kém phát triển, nhưng quốc gia thường xuyên phải đối mặt với các chọn lựa khó khăn về công ăn việc làm, trong khi đó khách du lịch lại có thể mang nguồn thu nhập bổ sung quan trọng cho các quốc gia này. Thủ công mỹ nghệ có thể mang lại lợi ích tài chính và cũng có thể nâng cao quan hệ tôn trọng nhau giữa giai cấp phụ nữ
. Ở Chiang Mai, Thái Lan, nghề dệt có thể là sự lựa chọn được coi trọng hơn so với những nghề liên quan nhạy cảm khác, như các nghề liên quan đến công nghiệp tình dục ở nước này.

Ngành nghề thủ công có liên hệ với du lịch thông qua nhiều hình thức khác nhau và không nhất thiết phải có tham gia trực tiếp với nhau thì mới có khả năng mang lại lợi ích. Lấy ví dụ như những tour du lịch thích hợp có thể được sử dụng để thu hút khách du lịch đến những nơi ở đó đang cần các nguồn thu từ du lịch mà lại không có các liên hệ thường xuyên với du lịch quốc tế. 

Sản lượng hàng thủ công dành cho xuất khẩu và du lịch ở các nước kém phát triển thường liên quan đến sự thay đổi trong tư liệu sản xuất, cụ thể là liên quan đến việc sử dụng các bộ phận tiêu chuẩn và phương pháp sản xuất hàng loạt. Nét đặc trưng có được khi thực hiện những thay đổi hữu ích này là sự xuất hiện các loại nguyên liệu mới và làm nảy sinh các phương pháp sản xuất phù hợp. Sự thay đổi này có thể làm tăng sản lượng sản xuất nhưng cũng thường kéo theo sự suy giảm kỹ năng sản xuất. Lấy ví dụ như người H’Mong ở phía bắc Thái Lan vẫn sản xuất các loại ná bán cho khách du lịch với chất lượng đáng ngờ nhưng vì các ná này ít khi bị hỏng nên họ không thật sự quan tâm đến chất lượng của chúng mà chỉ tìm cách nâng cao năng suất làm hạ giá thành sản phẩm. Sản lượng có thể sẽ cao nhưng vì có quá nhiều cửa hàng bán cùng một loại sản phẩm nên những người sản xuất cá thể chỉ thu được ít lãi. Tuy nhiên, ở Nê Pan nơi có truyền thống lâu đời sản xuất các loại hàng thủ công, đuợc hình thành do quan hệ buôn bán của những người hành hương, tất cả thợ thủ công ở đây đều nắm giữ bí quyết sản xuất riêng của mình mặc dù các nhà sản xuất đều chuyên môn hóa để nâng cao sản lượng, những kỹ năng sản xuất cơ bản vẫn không bị mai một
.

Như vậy, ý nghĩa của tiến trình này là, những phương pháp mới không phải lúc nào cũng có thể thay thế những cái đã có trước. Hàng lưu niệm, dựa trên hình thức nghệ thuật truyền thống, thường được sản xuất với hình dạng thu nhỏ so với nguyên bản để thuận tiện cho việc chuyên chở xa, đặc biệt như vận chuyển hàng không và du lịch. Đôi khi, cũng với mục đích này, các sản phẩm lưu niệm được sản xuất bằng những vật liệu nhẹ hơn so với vật liệu truyền thống. Phương pháp sản xuất có thể không bị thay đổi nhiều trong khi bản thân sản phẩm lại có thể thay đổi sâu sắc tùy thuộc vào từng yêu cầu cụ thể. Lý do giải thích không rõ ràng và liên quan nhiều đến cách trình bày của các sản phẩm thủ công trong bối cảnh du lịch. Tuy nhiên, hình mẫu chung là, cho phép khách du lịch được thăm quan ‘hậu trường’ của khu vực sản xuất nơi mà khách du lịch có thể nhận thấy tầm quan trọng của ‘chất lượng truyền thống’ sử dụng trong các sản phẩm được sản xuất ở đây. Khách du lịch cũng có cơ hội được thử những kỹ thuật sản xuất mới mẻ và xa lạ để tự sáng tạo các sản phẩm cho riêng mình, nhờ đó mang lại cho họ nhiều kinh nghiệm mới trong các chuyến du lịch. Ví dụ như ở Yogyakarta, Java, khách du lịch không những có thể mua và thăm quan nơi sản xuất hàng thổ cẩm mà còn được học cách dệt và tự dệt thổ cẩm cho riêng họ. Không có những tour du lịch đặc biệt như thế này, khách du lịch khó có thể đánh giá cao tầm quan trọng của thủ công mỹ nghệ. Hàng lưu niệm, bản thân nó, không thật cần thiết mang tính nghệ thuật cao, tuy nhiên chúng lại có thể góp phần tạo nên hình ảnh chung về địa điểm du lịch.
Một điểm khác cần được xét đến, đó là hiệu quả chi phí của công nghệ cơ bản. Khách du lịch thường đi theo mùa và các chi phí sản xuất phải được giảm thiểu bằng việc sử dụng máy móc và phương tiện rẻ tiền có thể đưa vào sử dụng ngay khi có yêu cầu. Do vậy, trị giá gia tăng có quan hệ với tay nghề của người thợ sản xuất, trừ khi một sản phẩm chiếm giá trị cao trên thị trường nhưng lãi ròng vẫn thu về lại nhỏ. Tuy nhiên, giả thiết này vẫn không đủ tin cậy cho dù khách du lịch sẵn sàng trả giá cao cho các sản phẩm có chất lượng hay không. Ví dụ như các sản phẩm thủ công được bán đầy bên lề đường Bali nay đã có mặt ở các cửa hàng và trên thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Hàng thủ công chỉ để phục vụ khách du lịch và xuất khẩu, điều này vẫn chưa thật rõ ràng cho dù khách du lịch đã có sẵn những mặt hàng tương tự này ở nhà hay chưa, cũng không thể ngăn cản họ mua chúng trong khi đi du lịch.  Một khi có sự hiểu biết đúng về thủ công mỹ nghệ, sẽ giúp người tiêu dùng nhận ra giá trị của chúng và có thể sẽ mua chúng nhưng ngược lại khi không hiểu đúng giá trị thủ công mỹ nghệ sẽ gây ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng về tính quí hiếm của sản phẩm, liên quan đến địa danh du lịch. Đây là điểm quan trọng phải xét đến của dự án vì nó liên quan đến phát triển hàng thủ công cho cả thị trường xuất khẩu và du lịch. Một điều thú vị nữa, là ở London, nơi có các cửa hàng chuyên phục vụ khách du lịch Nhật, bằng chứng cho thấy du khách Nhật thường thích mua những mặt hàng đặc biệt ở London hơn cho dù những hàng tương tự như thế cũng được bán ở Nhật. Điểm quan trọng là chứng nhận xuất xứ đi kèm sản phẩm cho thấy sản phẩm này được mua ở London. Giá cả cũng có thể là yếu tố xét đến, đặc biệt liên quan đến thuế đánh vào các mặt hàng xa xỉ ở Nhật Bản.  

Tầm quan trọng của Internet trong việc thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng hàng thủ công hay nâng cao nhận thức và giải quyết tình trạng đình trệ xuất khẩu đã từng được nhấn mạnh trước đây
. Internet cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cho nhà sản xuất cũng như nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng của sản phẩm. Luật bảo vệ người tiêu dùng là mối nguy hiểm tiềm tàng liên quan đến khả năng tiếp thị hàng thủ công vì người tiêu dùng có thói quen sử dụng sản phẩm công nghiệp thường mong đợi những mặt hàng có chất lượng được tiêu chuẩn hóa. Tuy nhiên, tiêu chuẩn hóa có thể vấp phải vấn đề vận chuyển vì các đại lý vận tải biển ở các nước đang phát triển thường giành lợi thế về kích cỡ da dạng của hàng chuyên chở, họ có thể xếp cái này trong lòng cái kia để tiết kiệm không gian chuyên trở.    

Khó khăn chung giữa việc sử dụng hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch và buôn bán quốc tế là khả năng nhận biết sản phẩm. Khách du lịch thường không hiểu rõ đặc điểm của từng loại sản phẩm, do vậy việc xuất bản sách miêu tả, băng video giới thiệu và đào tạo hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp là rất cần thiết. Có nhiều sản phẩm truyền thống mang tính mỹ thuật thường đuợc trang trí rất đơn giản, nhằm giảm giá thành, để thu hút khách du lịch. Việc trang trí cầu kỳ có thể chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng, nâng cao giá trị truyền thống cũng như giá trị gia tăng của sản phẩm. Hình thức biến đổi này được ghi nhận ở Peru khi các nhà sản xuất ấm (dành cho khách du lịch) chỉ trang trí cầu kỳ những loại bình dành để bán cho người tiêu dùng cao cấp còn đối với những loại bình rẻ tiền thì họ không trang trí gì. 

Quá trình thay đổi hình thức sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu khách du lịch thường hay xảy ra, điều này có nghĩa là sản phẩm làm ra đôi khi không thật nhất thiết phải thay đổi theo chiều hướng này. Những mẫu thiếu kế mới có thể không liên quan gì đến nền văn hóa của nhà sản xuất nhưng đôi khi chủ nghĩa truyền thống và thậm chí cả xu hướng cổ điển cũng xuất hiện ở các sản phẩm này. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sản phẩm cũng như vượt qua sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng, các phong cách trừu tượng truyền thống có thể được thay thế bằng những phong cách mang tính tự nhiên hơn. Mặt trái của vấn đề cũng có thể xuất hiện khi các nhà sản xuất có xu hướng chạy theo các quan điểm trừu tượng hơn, hoặc đôi khi cóp nhặt các phong cách phương tây. Các khuynh hướng trái ngược nhau cũng có thể tồn tại trong cùng một nền văn hóa.

4
Các ngành nghề thủ công và du lịch ở Việt Nam

4.1
Các ngành nghề thủ công và du lịch

Việt Nam là quốc gia có lịch sử sản xuất hàng thủ công truyền thống lâu đời, với nền sản xuất đáp ứng đủ các nhu cầu tiêu dùng địa phương. Nền sản xuất thủ công đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ và được xem như một bộ phận không thể tách rời của nền văn hóa Việt Nam, như thể là sự phát triển này đã từng được các các triều đại từ xưa khuyến khích phát triển. Ví dụ như nghệ thuật sơn mài được du nhập vào Việt Nam sau khi Hoàng Đế Lê Thánh Tôn (1443-1459) phái sứ thần sang Trung Quốc để học cách làm sơn mài. Cũng có nhiều ảnh hưởng của tầng lớp trí thức (như nhóm Tự Lực Văn Đoàn) đối với các thiết kế của áo dài, sự kết hợp giữa tà áo dài và quần ống rộng, một kiểu trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Sản phẩm thủ công của Việt Nam cũng đã từng được xuất khẩu, chủ yếu là sản phẩm gốm nổi tiếng, sang Trung Quốc và các vùng khu vực Đông Nam Á. Các nước Châu Âu cũng đã tham gia nhập khẩu các sản phẩm này từ thế kỷ thứ 17. Theo luật lệ của Pháp, Việt Nam được cai trị như một phần của Đông Dương và trong khoảng thời gian này, người Pháp đã cho phép giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam tại Triển lãm Thuộc địa, tổ chức ở Paris vào năm 1931 và nhiều nơi khác.    

Nền công nghiệp du lịch đã được hình thành dưới sự thống trị của thực dân, nhưng số lượng khách du lịch bị giới hạn và chưa mang tính quốc tế vì chủ yếu khách du lịch là các viên chức Pháp và nhà doanh nghiệp đi nghỉ phép ở đây. Sự hồi phục của công nghiệp du lịch Việt Nam bị gián đoạn do cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chính vì lý đó Việt Nam cho đến bây giờ mới bắt đầu tham gia vào thị trường du lịch quốc tế.

Năm 2000, Việt Nam đã thu hút 2,1 triệu khách du lịch quốc tế và xấp xỉ 11,2 triệu khách du lịch trong nước. Năm 1998, theo số liệu thống kê, thời gian trung bình khách du lịch quốc tế và trong nước ở lại Hà Nội là 2,8 đêm. Tổ chức Du Lịch Thế Giới dự báo tỷ lệ tăng trưởng du lịch dài hạn sẽ tăng 4,5%/năm mặc dù nền du lịch thế giới bị ảnh hưởng bởi sự kiện 11/9/2001. Xu hướng lâu dài cho thấy khu vực Đông Á và Thái Bình Duơng sẽ thay vị trí của Mỹ trở thành địa điểm du lịch lớn nhất thế giới (WTO/UNDP 2001). Những dự báo này cần được cân nhắc khi xét đến vị trí của Mỹ, bởi vì Mỹ là nước không có ảnh hưởng mạnh đến thị trường du lịch thế giới.

Thủ công mỹ nghệ của Việt Nam cũng có ảnh hưởng mạnh đến thị trường du lịch và xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu của hàng thủ công đã tăng từ 200 triệu đô la Mỹ vào năm 1997 lên 350 triệu đô la Mỹ vào năm 2000, mặc dù đã có sự tăng trưởng nhưng vẫn cần cải thiện thiết kế đa dạng các sản phẩm bán ra thị trường du lịch cũng như cho xuất khẩu.

Sức hấp dẫn của di sản văn hóa Việt Nam bao gồm cả hai nhân tố, nhân tố hữu hình (như các thành phố Sài Gòn, Huế, Hà Nội) và nhân tố vô hình (như nghệ thuật biểu diễn, các lễ hội). Bộ Văn hóa và Thông tin và các cơ quan hữu trách thuộc các chính quyền địa phương gần đây đã cùng nhau đề ra kế hoạch 5 năm bảo tồn di sản. Kế hoạch này bao gồm việc bảo tồn môi trường kiến trúc lịch sử và hỗ trợ các viện bảo tàng lịch sử, truyền thống và nghệ thuật. (Quỹ Ford đang có những đóng góp đáng kể vào kế hoạch này bằng việc tài trợ các khóa đào tạo quản lý nghệ thuật). Những nỗ lực này càng ngày đang được hỗ trợ bởi các hoạt động tiếp thị, thay thế sản phẩm mặc dù đang ở giai đoạn đầu.

Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ sự cần thiết khi để các cơ sở địa phương tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch và phát triển các các xí nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch, đồng thời cũng mong muốn phát triển chương trình nhận thức cộng đồng nhằm cung cấp thông tin cho người dân hiểu rõ những ích lợi mà du lịch mang lại. Một nghiên cứu gần đây của trường đại học London Metropolitan cho thấy, mặc dù những mục tiêu đặt ra  như vậy rất đáng hoan nghênh tuy nhiên trên thực tế sẽ có nhiều khó khăn để phối hợp các cộng đồng vào cùng một mục đích như trên. Thông qua dự án này, sẽ có được cơ hội thực hiện đánh giá nhận thức về tầm quan trọng của du lịch được cải thiện như thế nào trong cộng đồng dân cư ở Hải Dương. Các khóa học ngắn sẽ được thực hiện để hỗ trợ chính quyền Hải Dương và dự án nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương về tầm quan trọng của du lịch và ngành nghề thủ công. Chính phủ cũng quan tâm đến việc tổ chức các chuyến thăm quan và các chương trình nghiên cứu du lịch, có thể nói rằng dự án này sẽ cùng góp phần giúp đỡ thực hiện các mục tiêu nêu trên. Dự án còn sẽ mang lại nhiều ích lợi cho các nhà xuất khẩu hàng thủ công địa phương của Hải Dương nếu như họ có được các thông tin về tiềm năng hệ thống các cửa hàng bán lẻ ở khu vực Hackney và Limerick. 

4.2
Các công ty du lịch tổ chức các chương trình du lịch đến Việt Nam

Nhu cầu các tour du lịch đặc biệt đến Việt Nam ngày càng cao, các tour du lịch này bao gồm du lịch tàu hỏa, du lịch sinh thái, các kỳ nghỉ chơi gôn cho các nhà doanh nghiệp, các tour du lịch xe đạp, các tour du lịch thăm chiến trường xưa cho các cựu chiến binh Mỹ và các cuộc thám hiểm chụp ảnh. Hiện có 6 công ty du lịch ở Anh đang giới thiệu chương trình du lịch dã ngoại khu vực đồng bằng sông Mê Kông, các tour tham quan làng nghề thủ công và các tour thám hiểm các khu vực vùng sâu vùng xa. Chuơng trình có tên là ‘Best of Vietnam’ do công ty Guerba tổ chức, kéo dài 19 ngày, tham quan khu vực miền Bắc Việt Nam, dừng chân ở các địa điểm trên đường từ vịnh Hạ Long đi thăm làng Bát Tràng, thăm quan các làng nghề truyền thống, ghé thăm Bắc Ninh, quay trở về Hạ Long. Ở đây, du khách được xe bò kéo chở đi tham quan các làng quê, làng Quan Họ, Đông Triều (làng gốm thủ công)…Các tour du lịch do công ty Gina Corrigan tổ chức cũng thu hút nhiều khách du lịch đến Việt Nam.

Các chuyến du lịch bằng tàu thủy của Swan Hellenic cũng ghé thăm Hải Phòng, ở đây, các nhóm du khách (khoảng hơn 200 người) được xe ô tô đưa về thăm Hà Nội. Các du khách sẽ ghé thăm Hải Dương và các vùng lân cận. Mặc dù có tiềm năng như vậy nhưng những chương trình như thế này vẫn chưa được khai thác triệt để.

Các nhà tổ chức du lịch có xu hướng lưu giữ cho riêng họ các thông tin tại sao du khách quyết định chọn lựa điểm du lịch này mà không chọn điểm khác. Do đó các nhận xét đưa ra ở đây có phần hơi trừu tượng mặc dù tác giả cũng đã từng tham gia các tour du lịch đến Việt Nam. Nói chung, Việt Nam được xem như có nền văn minh phong phú và đa dạng với nhiều thành phố đẹp, đình chùa và các di tích cổ. Trên thực tế, mặc dù văn hoá Việt Nam có nhiều nét khác biệt, nhưng vẫn chia sẻ một vài đặc điểm chung với Trung Hoa và bị ảnh hưởng bởi văn hóa Pháp. Đấy chính là những đặc điểm làm cho Việt Nam hấp dẫn hơn dưới mắt khách du lịch quốc tế. Các du khách nhận ra rằng Việt Nam có nhiều dân tộc thiểu số, do đó tạo nên nhiều nét văn hóa truyền thống, cụ thể là có nhiều lễ hội đa dạng và các ngành nghề thủ công mỹ nghệ độc đáo. Việt Nam với bờ biển dài và các đồng bằng ven biển, các khu rừng và d·y núi hùng vĩ cùng là đặc điểm hấp dẫn du khác. So với Thái Lan, công nghiệp du lịch Việt Nam vẫn còn đang phát triển những cũng đã thu hút đuợc nhiều khách du lịch quốc tế, những du khách nhận thấy rằng các điểm du lịch khác trong vùng Đông Nam Á đang trở nên quá phổ biến và có lẽ ít hấp dẫn hơn so với trước. 

Tuy nhiên, vẫn còn có một vài cản trở du lịch Việt Nam phát triển, các cản trở đó được tóm tắt như sau. Thứ nhất, khi so với nước láng giềng Thái Lan và Malaysia, du lịch Việt Nam còn thiếu chất luợng phục vụ, các khách sạn bình dân mới chỉ có các dịch vụ vừa đủ. Thứ hai, khách du lịch cảm thấy không an toàn vì thái độ của các trẻ em bán quà vặt và hàng lưu niệm, điều này không hề xẩy ra ở các điểm du lich trong khu vực Đông Nam Á. Thứ ba, hệ thống chính sách giá cả đối với hàng hóa và dịch vụ cho khách du lịch còn chưa rõ ràng, điều này gây nên tâm lý bất bình của du khách. Thứ tư, thủ tục hành chính rườm rà khi xin visa và thiếu những chỉ dẫn rõ ràng khi du khách muốn gia hạn thời gian ở lại cũng làm du khách không hài lòng. Việt Nam là một trong những nước mà du khách cảm thấy không thuận lợi lắm so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.    

Cũng có thể có một vài lý do lịch sử liên quan đến việc tại sao Anh lại tham gia vào thị trường du lịch Việt Nam muộn hơn so với Pháp và Đức. Cũng vì các lý do lịch sử mà Malaysia và Singapore tiếp tục hấp dẫn số lượng lớn khách du lịch Anh tới khu vực. Cả hai quốc gia này đều có nền kinh tế phát triển và thuộc cộng đồng các nước nói tiếng Anh và là thành viên của Khối Thịnh vượng Chung. Tuy nhiên, hình ảnh Việt Nam dưới mắt du khách Anh đang ngày càng được cải thiện hơn theo chiều hướng tích cực. 

5
Du lịch ở Hải Dương

5.1
Du khách

Hải Dương nằm dọc giữa hai cửa ngõ du lịch quan trọng, tuy nhiên rất khó để hạn định số lượng du khách qua lại vì không có số liệu thống kê cụ thể. Thành phố Hải Dương đã có tên trên bản đồ du lịch nội địa, hình thức du lịch thăm Hải Dương thường là du lịch một ngày, du lịch cuối tuần hoặc vào những ngày nghỉ lễ. Ước tính có khoảng 1000 - 2000 du khách ghé thăm Hải Dương bằng quốc lộ 5. Hệ thống chỉ dẫn du lịch hiện tại rất sơ sài, không làm nổi bật những địa danh tiêu biểu của thành phố, các sách hướng dẫn du lịch cũng được soạn thảo rất tóm tắt. Trung tâm Phát triển Nghề Thủ công và viện bảo tàng thành phố có nhiều tiềm năng thu hút du khách nhưng để cho du khách biết đến các địa điểm này, cần phát triển hệ thống biển chỉ dẫn du lịch hoàn thiện. Trung tâm phục vụ du khách trong xưởng sản xuất thủ công cần được đầu tư phát triển nhằm giới thiệu quá trình sản xuất sản phẩm và hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm thủ công. Cũng cần xây dựng mối quan hệ với những người điều hành du lịch và hướng dẫn viên du lịch để họ khuyến khích du khách ghé thăm Hải Dương trên đường đến vịnh Hạ Long hay Hải Phòng. Nâng cấp địa điểm tiếp khách và hệ thống nhà vệ sinh công cộng cũng có thể góp phần tăng thêm số luợng du khách dừng chân đến Hải Dương trên đường thăm quam các nơi khác.

Gần đây, Việt Nam chỉ mới quan tâm đến những kỹ năng quản lý cần thiết để phát triển văn hóa và bảo tồn di sản du lịch, do vậy có lẽ không ngạc nhiên nếu những việc sau đây chưa từng tồn tại ở Hải Dương: Trung tâm tư vấn, dịch vụ du lịch, tài liệu quảng cáo và hướng dẫn du lịch, dấu tích các di sản.Các trang Web (website) giới thiệu hàng thủ công cũng đã bắt đầu xuất hiện. Harpo là một công ty có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đang dự kiến giới thiệu sản phẩm gốm Chu Đậu trên trang web của họ.

Một nhiệm vụ khác của dự án là trực tiếp xem xét các ví dụ điển hình về những thành công ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong khi không làm ảnh hưởng đến sự thu hút độc đáo của Hải Dương. Thành phố Malaca của Malaysia là một ví dụ điển hình. Họ đã thực hiện một chương trình ít tốn kém nhằm kết hợp phát triển hệ thống viện bảo tàng và phục hồi tòa nhà nhằm quảng bá đặc sản thực phẩm của vùng, hàng thủ công và những kĩ năng truyền thống khác (ví dụ như dược phẩm). Tất cả những hoạt động này được phát triển bằng việc giới thiệu trên những trang web sống động và hấp dẫn.

5.2
Hệ thống các nhà hàng

Hệ thống các nhà hàng chủ yếu để phục vụ cho khách địa phương, mặc dù đang có nhiều cố gắng để thu hút khách hàng từ những nơi khác. Nhà hàng bên hồ cung cấp một số lượng lớn món ăn chế biến từ thịt thú rừng, nhưng có lẽ chủ yếu hướng tới phục vụ thị trường trong nước, bởi vì các món ăn ở đây quá chuyên biệt nên khó có thể nằm trong sở thích của khách du lịch, mặc dù địa điểm và cách bài trí món ăn rất hấp dẫn. Lo lắng về việc ăn những loài thú đang bị tuyệt chủng có lẽ đã cản bước một vài thực khách Nhật và Châu Âu đến ăn ở nhà hàng. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của nhà hàng là phục vụ bữa ăn chay chất lượng cao do các ni cô theo đạo Phật chuẩn bị và chế biến. Hiện nay ở Hải Dương chưa có nhiều nhà hàng chay vì vậy có thể dựa vào nhu cầu thực tế của thành phố để phát triển nhà hàng này cùng với sự giúp đỡ, tư vấn của các ni cô.
Các nhà hàng cần nâng cao chất lượng phục vụ du khách bằng việc trang bị bàn ghế cũng như cần trang trí nhà hàng sạch sẽ và gọn gàng hơn nhằm mang lại cảm giác thoải mái cho thực khách. Nhà hàng cũng cần nâng cấp cách bài trí, không gian ăn uống, bằng việc sử dụng những đồ trang trí nội thất là sản phẩm của địa phương và trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương. Nếu thực đơn được dịch sang nhiều thứ tiếng như tiếng Anh hay Trung Quốc cũng sẽ rất hữu ích .

6
Ngành nghề thủ công và các di sản ở Hải Dương

6.1
Ngành nghề thủ công ở Hải Dương 

Khu vực bao quanh Hải Dương có nguồn tài nguyên dồi dào đất sét Trung Quốc (Kaolin) và thành phố từ lúc khởi đầu đã là trung tâm chủ yếu sản xuất đồ gốm và đồ sứ, mà từ đó các sản phẩm được xuất khẩu đi Trung Quốc và vài nơi khác trong khu vực Đông Nam Á. Một nghiên cứu được thực hiện, với sự ủng hộ của Hội đồng Nghiên cứu Lịch sử Tỉnh Hải Hưng, đã hoàn thành vào năm 1983. Bản nghiên cứu này đã công nhận 14 trung tâm sản xuất đồ gốm truyền thống, bao gồm cả di sản gốm Chu Đậu. Việc công nhận di sản gốm Chu Đậu được dấy lên khi người ta phát hiện có sự tồn tại của các đồ gốm khắc tên những thợ thủ công làm ra nó, địa điểm và thời gian sản xuất. Ví dụ như, một cái lọ trang trí được trưng bày ở viện bảo tàng Tokapi Saray ở Istabul có khắc tên tên người thợ vẽ, Bùi Thị Hy, ngày tháng tương ứng với năm 1450. Việc kiểm tra các sản phẩm này đã chứng minh rằng kỹ thuật sản xuất và trang trí đồ gốm chất lượng cao đã có từ đầu triều Lê (thế kỷ 15) và triều Mạc (thế kỷ 16). Việc khai quật cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy các hoạt động thuơng mại đã có từ rất sớm đồng thời cũng cho biết chi tiết cả địa điểm nơi đặt các các lò nung gốm xưa kia. Khả năng dễ dàng tiếp cận với hệ thống giao thông đường biển và đường sông cũng đã thúc đẩy Hải Dương trở thành trung tâm công nghiệp thời bấy giờ. Những điều tra mới đây về các tàu đắm đã cho thấy hoạt động xuất khẩu gốm sứ của Hải Dương từ xưa đã từng phát triển rất mạnh.

Hải Dương thu hút nhiều thợ thủ công bởi những lợi ích tự nhiên. Họ đã mang đến nhiều kỹ năng cũng như kiến thức dồi dào. Thợ thủ công của thành phố đã trở nên nổi tiếng bởi khả năng tái tạo những mẫu vật từ thời nhà Minh sau khi triều đại Trung Quốc cùng tên này bị diệt vong. Chính vì vậy Hải Dương không chỉ là kho tàng của những kỹ thuật sản xuất hàng thủ công Việt Nam, mà còn chứa cả nhưng kỹ thuật sản xuất hàng thủ công của Trung Quốc. Nghệ thuật tranh khắc trên gỗ hình thành từ thế kỷ thứ 15 và thành phố sau này trở thành trung tâm của nghề mộc, thêu ren, nữ trang, đá cẩm thạch, dệt thảm, sản xuất rượu, trồng vải (quả vải) và nhiều sản phẩm bánh ngọt nổi tiếng khác. Chính vì vậy, các sản phẩm của thành phố sau này mang nhiều xu hướng tiêu biểu cho những hoạt động ngoại thương của Việt Nam, và tất nhiên những sản phẩm này không giống như những sản phẩm thủ công do những người dân tộc thiểu số sản xuất, những sản phẩm mà không phục vụ cho mục đích văn hóa dân tộc. Tuy nhiên cũng cần nói thêm rằng có nhiều sản phẩm được quản lý bởi các tổ chức có quan hệ với các dân tộc thiểu số, như Craftlink, có thể mang lại ý nghĩa dân tộc hay trở thành biểu tượng của niềm tự hào văn hóa dân tộc. Ngoài ra, những sản phẩm của dân tộc thiểu số, thường đỏi hỏi kĩ năng cao, và do thợ thủ công không lành nghề làm ra, được miêu tả như những sản phẩm theo mô hình nội địa.

Trái lại, những sản phẩm của Hải Dương, thường được sản xuất trên qui trình bán công nghiệp nên không dễ gì có thể đồng nhất chúng. Bởi vậy chúng vẫn còn mang nhiều dấu ấn về di sản, và lịch sử khu vực, nơi đã từng là trung tâm sản xuất đồ gốm chủ yếu. Chính vì thế địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt để bảo tồn các kỹ năng sản xuất truyền thống nhằm sử dụng chúng, thông qua những cơ hội kinh doanh mới, để mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Tuy nhiên, ngoài những hoạt động sản xuất này, thành phố cũng gắn liền với họat động canh tác ở khu vực ven biển vì thành phố không những đang đóng vai trò trong chế biến các sản phẩm nông nghiệp mà còn đóng vai trò canh tác lúa nông nghiệp đáp ứng nhu cầu lao động trong vùng. Qui mô các xí nghiệp ở Hải Dương khá đa dạng, chủ yếu là các xí nghiệp nhỏ, sử dụng khoảng 5 lao động cho đến các xí nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng 500 lao động. Mức lương trung bình cho thợ thủ công phân loại từ 15.000 cho đến 20.000 đồng Việt Nam/ngày.

Sự khác biệt của dự án này so với những dự án thủ công khác ở Việt Nam ở chỗ, mục tiêu chính của dự án tập trung vào bảo tồn và phát triển di sản của cộng đồng cư dân thành thị thuộc nhóm dân tộc chính của cả nước. Đặc biệt liên quan đến nền kinh tế thị trường, một nét đặc thù của khu vực miền Bắc Việt Nam, liên kết các hoạt động của thành thị với nông nghiệp và thương mại xuất khẩu.

6.1.1
Nghề gốm sứ

Đồ gốm có giá trị thẩm mỹ cao hiện nay không được sản xuất nữa, mặc dù đã từng có truyền thống lịch sử là sản phẩm xuất khẩu quan trọng. Vào năm 1983, những  đồ gốm Chu Đậu không còn nguyên vẹn được phát hiện và điều này dẫn đến một cách nhìn mới đối với lịch sử của nền công nghiệp Việt Nam. Từ năm 1993, đã có rất nhiều những phát hiện mới, đặc biệt đáng chú ý là sự kiện trục vớt tàu đắm, những tàu chuyên trở đồ gốm Chu Đậu, ở khu vực gần đảo Chăm và biển Pandanan. Một số lượng đáng kể đồ gốm thu thập được, kết quả của nhưng lần trục vớt năm 1996 và 1999, đã được phân loại và trưng bày tại bảo tàng Hải Dương. Một thí dụ còn nguyên vẹn về gốm Chu Đậu cũng được trưng bày trong khu vực đồ gốm tại bảo tàng lịch sử ở Hà Nội.

Sản xuất đồ gốm của Hải Dương ngày nay thường hướng tới thị trường trong nước và thị trường Trung Quốc. Những sản phẩm được sản xuất bao gồm ấm và tách trà kiểu Trung Quốc, kệ kê đũa và nhiều kiểu đĩa khác nhau. Sản phẩm được trang trí bằng máy luân chuyển, thường là môt màu, mặc dù có một vài mẫu được trang trí bằng tay. Sản phẩm thường được sản xuất với số lượng ít từ những xưởng sản xuất ở ngay sau nhà dân. Hiện có khoảng trên dưới 3 xưởng sản xuất chính, mỗi xưởng sử dụng từ 10 cho đến 20 nhân công.

Di sản đồ gốm của Hải Dương rất đáng tự hào và đang có nhiều kế hoạch được đề ra để xây dựng một phòng triển lãm đặc biệt ở viện bảo tàng Hải Dương. Harpo, một công ty có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, rất quan tâm vào việc đầu tư phục hồi những mẫu gốm Chu Đậu. Công ty đang xây dựng một khu công nghiệp lớn gần làng mới Chu Đậu và có kế hoạch bắt đầu đưa vào sản xuất trong năm 2002. Công ty này cũng vừa mời một nghệ nhân gốm sứ từ Hải Dương về để truyền nghề cho 60 thanh niên trẻ của làng kỹ thuật vẽ và trang trí sản phẩm gốm. Hiện nay ở Hải Dương và Chu Đậu (cách Hải Dương khoảng 15 km), đã có khoảng 200 công nhân đang được đào tạo nhiều kỹ năng sản xuất bao gồm công nghệ nung, kỹ thuật làm khuôn, và phương pháp tạo hình sản phẩm. Hải Dương hiện có khoảng 20 công nhân lành nghề có đầy đủ kỹ năng để có thể thực hiện tất cả các công đoạn của qui trình sản xuất. Xét về mặt thị hiếu của thế giới đối với đồ gốm châu Á, sự kết hợp giữa các mẫu sưu tập của bảo tàng và phục hồi những mẫu gốm của địa phương sẽ mang lại những giá trị đáng kể cho ngành du lịch.

6.1.2
Nghề chạm khắc gỗ

Làng nghề chạm khắc gỗ được hình thành từ nề đất thổ cư cũ vào những năm 60 và vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng cho đến ngày hôm nay bằng việc cung cấp cho thị trường nội địa và thị trường Hàn Quốc nhưng sản phẩm có chất lượng cao. Làng nghề chuyên tập trung vào sản xuất cửa gỗ, sản phẩm nội thất và các sản phẩm chạm khắc gỗ theo đơn đặt hàng. Các cơ sở sản xuất ở quy mô gia đình, chẳng hạn như Đức Hạnh, thuê thợ mộc lành nghề chuyên sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao bao gồm cả đồ khảm trai và khảm xà cừ. Những thợ mộc làng nghề có khả năng chạm khảm các họa tiết tinh tế như các loại côn trùng hay các loại động vật. Nối tiếp tập quán ngàn đời của những ông tổ nghề mộc, những thợ mộc ngày nay vẫn coi trọng bốn nghề có ảnh hưởng mạnh dưới xã hội phong kiến Trung Hoa đó là: Sư, Nông, Công, Thương. Chủ doanh nghiệp Đức Hạnh hiện tại vốn là hậu duệ của một chủ cơ sở sản xuất đồ mộc lớn và nổi tiếng ở địa phương trước cải cách ruộng đất. Trải qua nhiều thăng trầm biến cố lịch sử, tinh hoa của nghề truyền thống này lại được phục hồi trong cơ chế mới mặc dù người chủ hiện nay không có ý muốn xây dựng lại toàn bộ cơ nghiệp của tổ tiên như trước đây.

Làng nghề chạm gỗ có vị trí tiếp cận khá thuận lợi, chẳng hạn như trung tâm sản xuất có thể sẽ là điểm thu hút khách du lịch đến thăm quan, đặc biệt nếu tổ chức được những buổi giới thiệu kỹ thuật sản xuất hay tổ chức cho du khách thăm quan những nơi sản xuất . Gỗ dùng sản xuất được nhập từ Lào và được xẻ tại địa phương, điều này có thể là một trở ngại cho việc xuất khẩu sản phẩm gỗ của làng sang Châu Âu vì chính sách bảo vệ rừng nhiệt đới chặt chẽ của cộng đồng này, trừ phi phía Việt Nam có thể chứng minh khả năng tái tạo của nguồn nguyên liệu thô này.

6.1.3
Nghề chạm khắc sừng
Tân Tạo là một tổ chức từ thiện đào tạo trẻ em khuyết tật chuyên sản xuất các sản phẩm từ sừng trâu, tận dụng các sản phẩm phụ rẻ tiền của công nghiệp chăn nuôi địa phương. Cơ sở này có phòng trưng bày, xưởng sản xuất nằm trên quốc lộ 5 - khu vực tập trung các cơ sở thêu ren xuất khẩu. Chủ doanh nghiệp đã có kế hoạch xây dựng thêm một trung tâm sản xuất rộng hơn, tuy nhiên hiện nay trung tâm này mới được hoàn thiện một nửa vì thiếu vốn. Các sản phẩm chủ yếu của Tân Tạo bao gồm các mẫu khắc động vật (chim, rồng), các mẫu trang trí hoa lá và thường có sự kết hợp của cả chim, rồng, hoa lá trong cùng một sản phẩm. Phần lớn các sản phẩm này được bán cho du khách Trung Quốc như các mặt hàng lưu niệm.
6.1.4
Nghề mây tre đan

Vân Anh là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ở Hải Dương, công ty sản xuất nhiều sản phẩm nội thất đa dạng bao gồm tre, mây song, san hô và các loại khung sắt chạm trổ. Họ có nhiều xưởng sản xuất và phòng trưng bày trên quốc lộ 5, đồng thời công ty cũng các các tài liệu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và địa chỉ email giao dịch. Sản phấm hướng tới các thị trường xuất khẩu như Nhật Bản. Một vài sản phẩm tương tự như sản phẩm của công ty Vân Anh cũng được bày bán ở các cửa hàng mà khách du lich hay lui tới ở Hà Nội. Sản phẩm bán cho khách du lịch hầu hết có mẫu mã tương tự như những sản phẩm được sản xuất ở Hải Dương, sự khác biệt chính là ở những chi tiết thành phẩm (như các tay cầm kim loại hay các quai trang trí v.v…).

6.1.5
Cắt giấy

Một số lượng lớn thiệp chúc mừng được gia công chế biến xuất sang thị trường Nhật Bản. Phía Nhật cung cấp nguyên vật liệu và dụng cụ sản xuất, Hải Dương đóng góp nhân lực sản xuất. Phân công lao động chủ yếu, phụ nữ trẻ dán và trang trí những bưu thiếp, còn nam giới đảm nhận việc cắt và chuẩn bị vật liệu. Chi phí hành chính thấp và đòi hỏi diện tích sản xuất rộng. Giá trị gia tăng rất thấp, thêm vào đó nguyên liệu, dụng cụ sản xuất và các mẫu thiết kế đều do người mua quyết định.

6.1.6
Nghề thêu ren 

Nhiều thợ cắt giấy cũng có kĩ năng thêu thùa và khi công việc gia công sản xuất thiệp giấy cho Nhật Bản kết thúc họ lại trở về với công việc thêu thùa của làng mình. Mô hình kinh tế nông thôn - thành thị này có nhiều thuận lợi. Đó là chi phí hành chính thấp và tận dụng được thời gian nhân công dư thừa, một trong những nhân tố quan trọng của qui trình sản xuất có vốn đầu tư thấp. Ba công ty sản xuất mây tre đan, thêu ren và cắt giấy có quan hệ khá gần gũi với nhau thông qua các mối quan hệ bạn bè và cưới hỏi trong làng. Nghề cắt giấy có thể còn khá mới mẻ với người dân ở đây trong khi nghề thêu lại có truyền thống phát triển lâu đời. Khăn trải bàn, khăn ăn, quần áo trẻ em, và túi xách là các sản phẩm chủ yếu được sản xuất và được xuất khẩu sang Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc. Các công ty thêu cũng đang thực hiện hợp đồng sản xuất trang trí vòng tay và hoa tai với đối tác Pháp, sử dụng các chất liệu vải và mẫu thêu của Hải Dương.
6.1.7
Bánh đậu xanh

Hải Dương rất nổi tiếng về sản phẩm bánh đậu xanh, sản phẩm được bán ra không chỉ ở trong nước, Hồng Kông mà cả thị trường Trung Quốc. Những nhà xuất  khẩu đã gặp phải khó khăn với thị trường Châu Âu vì bánh mất hết bề mặt mềm mại khi chuyên chở xa khỏi Việt Nam. Đã có một trung tâm giới thiệu sản phẩm nằm trên quốc lộ 5, các sản phẩm ở đây được đóng gói chuyên nghiệp với lời giới thiệu được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, có cả tiếng Anh. Giới thiÖu trên bao bì sản phẩm cho biết bánh đậu xanh thích hợp khi được dùng với trà, điều này mang lại nhiều lợi ích trong việc quảng cáo sản phẩm bánh đậu xanh cũng như các sản phẩm khác của địa phương như ấm trà và tách trà.

6.1.8
Chế biến nông sản 
Các sản phẩm nông nghiệp của Hải Dương rất đa dạng, bao gồm hành, tỏi, rau, gạo và các loại thảo dược. Đã có ý tưởng cho rằng nên khuyến khích bán những sản phẩm này cho khách du lịch, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa xác định được làm cách nào nào để thực hiện ý tưởng đó. Bán sách dạy nấu ăn Việt Nam đi kèm với những sản phẩm này cũng là cách giúp khách du lịch dễ dàng tiếp cận với truyền thống văn hóa ẩm thực của Hải Dương. Khu vực bán hàng có thể kết hợp với giới thiệu kỹ năng thâm canh lúa nước và giới thiệu nhiều loại sản phẩm thực phẩm đa dạng khác.

6.1.9
May mặc

Những thợ may ở Hải Dương có kỹ năng sản xuất nhiều loại sản phẩm từ quần áo bảo hộ lao động cho đến comple công sở và quần áo cưới. Thị trường may mặc ở Hải Dương vẫn chưa được khảo sát cụ thể, tuy nhiên khả năng liên kết các tiềm năng này với những hoạt động gia công may mặc ở Hackney cần được phát triển.

6.2
Bảo tàng Hải Dương

Được xây dựng trong một trung tâm giáo dục và chính trị, bảo tàng chỉ mới được mở rộng gần đây. Cở sở tr­ng bày của bảo tàng gồm một dãy nhà sơn màu vàng với những phòng rộng và thoáng liên kết với nhau. Bộ sưu tập bao gồm trống đồng Đông Sơn có niên đại xấp xỉ 2.500 năm và một loạt các vật dụng tự tạo bao gồm vũ khí, hình tạc và đồ gốm. Trong khuôn viên bảo tàng có trưng bày nhiều kiến trúc cổ cũng như một số lượng các tảng đá được chạm khắc công phu. Nguyên giám đốc bảo tàng là một nhà khảo cổ học, học giả xuất sắc, tác giả của nhiều đồ gốm Chu Đậu, hiện tại bảo tàng đang có kế hoạch trưng bày các kết quả khai quật khảo cổ quan trọng của địa phương. Bảo tàng thuộc sự quản lý của các cơ quan chức năng Tỉnh, vì thế nó không nằm trong chương trình của dự án Phát triển Đô thị Châu Á (Asia Urbs), tuy nhiên đây có thể là địa điểm quan trọng để dự án tập trung khai thác. Bảo tàng nằm ở vị trí hấp dẫn và thuận tiện, có thể là địa điểm quan trọng hấp dẫn khách du lịch. Nhân viên bảo tàng hiện nay hầu như không chú trọng nhiều đến tiềm năng khai thác khách du lịch, xét trên qui mô nhỏ, dự án có thể sẽ cung cấp những khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao nhận thức cho nhân viên bảo tàng. Bảo tàng cũng nên cải thiện hình thức trưng bày và giới thiệu bằng việc bổ sung những chú dẫn truyền thuyết lịch sử bằng nhiều thứ tiếng và sử dụng hướng dẫn viên. Những ngôn ngữ sử dụng phải là các ngôn ngữ của các khách du lịch tiềm năng. Bảo tàng cũng có thể được sử dụng trong các chương trình tham quan của nhà trường, như vậy trẻ em trong thành phố và thị trấn có thể được học về truyền thống lịch sử của vùng. Để bảo tàng được sử dụng cho mục đích giáo dục cần có thảo luận, bàn bạc cụ thể trước với nhân viên chuyên trách giáo dục của bảo tàng .

6.3
Chùa chiền 

Chùa bao gồm khu thờ nằm trong khu vườn có tường bao quanh bên cạnh đó là những dãy nhà cho các ni cô sử dụng. Chùa có khả năng thu hút của khách du lịch và có thể là một địa điểm đặc biệt hấp dẫn du khách. Tuy nhiên để làm được điều này, Chùa cần phải đuợc nâng cấp cho phù hợp.

6.4
Chợ trời
Chợ trời là nét đặc trưng của Việt Nam cũng như của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, vì vậy đó không được coi là là địa điểm thu hút khách du lịch Châu Á. Tuy nhiên, đối với khác du lịch Châu Âu thì ngược lại, đây có thể là nơi mà các du khách Châu Âu chỉ từng biết đến qua các tiểu thuyết văn học mà họ đã đọc. Chợ bán nhiều loại sản phẩm địa phương truyền thống, bao gồm thực phẩm và đồ thủ công mỹ nghệ, mặc dù vậy vẫn cần phải có những chỉ dẫn, giới thiệu cụ thể để hướng dẫn khách du lịch phân biệt chất lượng sản phẩm. Sự tồn tại của chợ ngoài trời chưa từng được giới thiệu trên các bảng chỉ dẫn, cũng như trên các tờ quảng cáo và sách hướng dẫn du lịch.

7.
Các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công ở Hải Dương: Các vấn đề hiện tại và nhu cầu hỗ trợ

Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công ở Hải Dương chỉ tập trung vào cung cấp cho thị trường trong nước và các thị trường khu vực Châu Á mặc dù thành phố Hải Dương đã tạo được quan hệ với thị trường Châu Âu, đặc biệt là Nga và Pháp. Hầu hết hàng thủ công được xuất khẩu bằng đường biển, và thật may mắn vì Hải Dương lại nằm ở vị trí gần với cảng Hải Phòng - cảng biển lớn nhất Việt Nam - và cũng nằm trên trục quốc lộ chính Hà Nội - Hải Phòng. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ở Hà Nội đã từng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên ở cấp độ địa phương, rất nhiều các doanh nghiệp phải tự xây dựng và phát triển mạng lưới xuất khẩu của riêng mình và dựa vào sự giúp đỡ của các bên thứ ba. Các phương tiện để phát triển và xúc tiến xuất khẩu vào thị trường nước ngoài vẫn còn hạn chế, tuy nhiên các doanh nghiệp địa phương có thể giúp đỡ nhau bằng cách thành lập các tổ chức doanh nghiệp và các câu lạc bộ doanh nghiệp. Việc trợ giúp tìm kiếm các thị trường mới đã được các doanh nghiệp xem xét như lĩnh vực chính mà ở đó họ có yêu cầu cần được hỗ trợ. Phần quan trọng trong công việc của Ban Phát Triển Tiểu thủ Công nghiệp sẽ trợ giúp các doanh nghiệp và phối hợp các doanh nghiệp với nhau để tạo cho họ các điều kiện thuận lợi xuất khẩu.

Các doanh nghiệp xuất khẩu đã gặp phải nhiều khó khăn đối với hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của thị trường Châu Âu, điển hình như trường hợp bánh đậu xanh. Chất lượng thành phẩm và mẫu mã tổng thể cùng với khả năng trình bày sản phẩm cần đặc biệt lưu ý, cho dù có nắm giữ được bí quyết sản xuất phù hợp. Dự án cũng cần đóng vai trò tư vấn và cung cấp các dịch vụ đào tạo cho các doanh nghiệp để giúp họ nâng cao chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn và thiết kế đóng gói.

Có rất ít các doanh nghiệp có khả năng kết nối sử dụng Internet cho mục tiêu kinh doanh, dù rằng đã có một hoặc hai doanh nghiệp đang phát triển trang web (website) của riêng họ. Ngày nay, thương mại điện tử đang được sử dụng thành công ở một số dự án phát triển trên thế giới nhằm xúc tiến và bán các sản phẩm thủ công được làm bởi các nhà sản xuất địa phương. Trung tâm Phát Triển Tiểu thủ Công nghiệp của dự án này cũng sẽ có khả năng cung cấp các phương tiện thương mại điện tử cho các doanh nghiệp để giúp họ thông qua Internet phát triển thị trường. Khách du lịch ngày càng sử dụng Internet nhiều hơn để lập kế hoạch du lịch và do đó sẽ có cơ hội rất lớn để quảng cáo khi kết nối trang web về thủ công mỹ nghệ Hải Dương với các trang web về du lịch khác của Việt Nam. 

8.
Trung tâm Phát Triển Tiểu thủ Công nghiệp

Chính quyền Thành phố Hải Dương đã cung cấp cho dự án một tòa nhà dùng làm trụ sở Trung tâm Phát Triển Tiểu thủ Công nghiệp, trụ sở này có vị trí thuận lợi nằm ở trung tâm thành phố bên cạnh khu chợ chính. Tuy nhiên diện tích hạn chế của khu vực đỗ xe và các tầng trên lại là vấn đề cần xét đến vì có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hút du khách. Khả năng sử dụng diện tích tầng một làm gian hàng bán sản phẩm và khu vực trưng bày có thể giúp bù đắp giải quyết các khó khăn trên. Trụ sở trung tâm nằm trong khu vực hệ thống văn phòng của chính quyền Thành phố Hải Dương cũng có thể là lợi thế tuy nhiên cần xác định rõ thời gian bao lâu mà dự án có thể sử dụng tòa nhà nói trên. Việc giới thiệu các phương tiện thương mại điện tử cũng góp phần nâng cao tính hấp dẫn của trung tâm thủ công mỹ nghệ này.

9.
Kết luận và các kiến nghị

Hải Dương rõ ràng đã sản xuất các mặt hàng thủ công đa dạng, có sức hấp dẫn cao và còn có nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa. Thành phố và các khu phụ cận cũng hứa hẹn nhiều tiềm lực hấp dẫn khách du lịch. Những kiến nghị sau đây nêu lên phương thức để phát triển các tiềm năng này và thiết lập kế hoạch thực hiện cụ thể cho dự án.

9.1
Thành lập Trung tâm Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp

Tòa nhà của trung tâm hiện nay chỉ mới hình thành, nhưng trong thời gian tới nó sÏ trở thành trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp thủ công của Hải Dương và là địa điểm trợ giúp các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thông tin về hàng thủ công cũng như làm cầu nối thu hút khách du lịch đến Hải Dương. Do vậy các nhiệm vụ ưu tiên mà dự án cần thực hiện ngay sẽ là: 

· Cải tạo tòa nhà dùng làm trụ sở Trung tâm Phát Triển Tiểu thủ Công nghiệp

· Giới thiệu Logo của dự án có kết hợp cả Logo của Cộng Đồng Châu Âu và Thành phố Hải Dương.  

· Lắp đặt kết nối Internet.

· Trưng bày bản đồ các làng nghề thủ công.

· Xây dựng sơ đồ trang web.

· Thiết lập mạng lưới các tình nguyện viên hỗ trợ các hoạt động của trung tâm.

9.2
Thành lập Ban Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp

Trung tâm Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp cần đặt dưới sự quản lý của một cơ quan chức năng, cơ quan này sẽ giám sát các hoạt động phát triển của trung tâm, hỗ trợ nhân viên, và có khả năng duy trì dự án hoạt động lâu dài. Do vậy dự án cần:

· Thành lập Ban Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp với sự tham gia của các các cơ quan hữu quan.

· Mời các nhà sản xuất hàng thủ công tham gia vào dự án.

· Xây dựng kế hoạch cụ thể đề cử các thành viên Hội đồng.

9.3
Nâng cao khả năng thiết kế và hệ thống tiêu chuẩn chất lượng.

Nghiên cứu cho thấy nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ở Hải Dương có nhiều mẫu thiết kế đa dạng và các kỹ năng sản xuất đặc biệt. Tuy nhiên nếu các doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới (đặc biệt là các thị trường nước ngoài) họ cần được hỗ trợ để bảo đảm rằng các mẫu thiết kế của họ có sức hấp dẫn những thị trường đó và chất lượng sản phẩm bán ra phải đáp ứng được các yêu cầu của thị trường. Do vậy chúng tôi có một vài đề xuất như sau:

· Sử dụng các thiết kế chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng thiết kế thành phẩm.

· Sử dụng các thiết kế chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng bao bì đóng gói.

· Sử dụng các thiết kế chuyên nghiệp để phát triển các mẫu thiết kế mới.

· Tổ chức các cuộc thi thiết kế chuyên nghiệp giữa các nhà sản xuất địa phương.

9.4
Phát triển thương mại điện tử.

Internet ngày nay nhanh chóng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động thương mại, nơi mà các sản phẩm và các thông tin về địa điểm du lịch dễ dàng được tìm thấy. Trung tâm Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp cần thiết phải xây dựng trang web nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp thủ công ở Hải Dương giúp họ có thể khai thác tiềm năng to lớn mà Internet mang lại. Dự án cần thực hiện:

· Xây dựng trang web (website) cho trung tâm.

· Xây dựng hệ thống bản đồ các doanh nghiệp thủ công trên trang web.

· Sử dụng văn phòng dự án để hỗ trợ thương mại điện tử.

· Phát triển kỹ năng thương mại điện tử cho các nhà sản xuất hàng thủ công.

· Sử dụng các phương tiện thương mại điện tử làm tăng sức hấp dẫn của trung tâm.

· Cung cấp các khóa đào tạo về thương mại điện tử.

· Thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức thương mại điện tử khác.

· Thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm và đào tạo về thương mại điện tử.

9.5
Phát triển các mạng lưới liên kết các nhà sản xuất hàng thủ công

Trung tâm Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp tạo cơ hội cho các doanh nghiệp thủ công địa phương tiếp xúc với nhau để cùng nhau xác định các mục tiêu chung và hỗ trợ, đào tạo cũng như mở rộng kỹ năng tiếp thị cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Để đạt được điều này, dự án cần thực hiện:

· Xây dựng danh bạ địa chỉ các doanh nghiệp thủ công khu vực Hải Dương.

· Tổ chức các buổi họp hàng quý nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà sản xuất.

· Tổ chức các chương trình tham quan nghiên cứu giữa các thành phố cho các nhà sản xuất hàng thủ công.

· Xác định các nhu cầu chung về đào tạo, hỗ trợ và tổ chức các hội thảo để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

9.6
Phát triển kỹ năng tiếp thị

Mối quan tâm chính của các doanh nghiệp ở Hải Dương là khả năng thiếp thị sản phẩm. Các hoạt động mà dự án cam kết thực hiện nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường bao gồm:

· Sử dụng thiết kế chuyên nghiệp để cải thiện chất lượng các tài liệu quảng cáo.

· Dịch các tài liệu quảng cáo hàng thủ công ra tiếng Anh và các tiếng khác.

· Sử dụng văn phòng dự án làm nơi tiếp thị sản phẩm.

· Sử dụng mạng lưới các tình nguyện viên hỗ trợ các hoạt động tiếp thị.

· Sử dụng trang Web cho mục đích tiếp thị.

· Sử dụng trung tâm thủ công mỹ nghệ để tổ chức các hội thảo chuyên ngành thu hút sự quan tâm của khách du lịch.

· Hướng dẫn khách tham quan trung tâm và tham dự các hội thảo thủ công mỹ nghệ.

· Sử dụng các nhà hàng ở khu Hackney để tiếp thị sản phẩm.

9.7
Xây dựng bản đồ Tỉnh

Khách du lịch tiềm năng tới Hải Dương và các khu vực phụ cận cần đuợc cung cấp nhiều thông tin hơn nữa về các địa danh trong khu vực cũng như chỉ cho họ cách tìm đến các địa danh này như thế nào. Các hoạt động có thể làm tăng lượng du khách ghé thăm bao gồm:

· Xây dựng bản đồ hướng dẫn du khách.

· Cung cấp tên và địa chỉ các làng nghề trên bản đồ.

· Chỉ ra trên bản đồ địa điểm chi tiết các làng nghề truyền thống.

· Chỉ ra trên bản đồ các địa điểm thu hút khách du lịch.

· Sử dụng bản đồ khu vực để quảng cáo cho các doanh nghiệp địa phương.

· Tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp để hỗ trợ công việc xây dựng bản đồ.

9.8
Phát triển bảo tàng

Với một khoản vốn đầu tư nhỏ, chúng tôi tin tưởng rằng bảo tàng có tiềm năng thu hút nhiền khách du lịch địa phương, trong nước và quốc tế. Các bước sau đây có thể giúp thực hiện dự định này:

· Sử dụng bảo tàng để phát triển hệ thống bán lẻ các sản phẩm thủ công địa phương.

· Cung cấp môi trường trong lành cho du khách trong khu vực bảo tàng.

· Dịch các thuyết minh ra tiếng Anh, Trung Quốc và Nhật Bản.

· Tổ chức các chuyến thăm quan bảo tàng cho các học sinh.

· Đề cử đại diện bảo tàng tham gia vào Ban Phát triển Tiểu thủ Công nghiệp.

· Giới thiệu bảo tàng trên trang web của dự án.

· Soạn thảo các tài liệu quảng cáo, hướng dẫn về bảo tàng cho du khách.

9.9
Bảo tồn Di sản

Bảo tồn di sản của thành phố Hải Dương có thể làm tăng nét hấp dẫn của thành phố cũng như giúp khách du lịch dễ nhận ra các khu vực chính của thành phố. Để thực hiện việc này cần phải thực hiện:

· Chỉ đạo kiểm tra văn hóa thành phố.

· Kết hợp tài liệu giới thiệu và hướng dẫn.

· Tạo môi trường cạnh tranh để phát triển các chủ đề di sản.

· Dịch các tài liệu cung cấp cho du khách ra các thứ tiếng khác nhau.

· Cung cấp các khóa đào tạo về bảo tồn di sản.

· Đưa thêm thông tin trên hệ thống các biển chỉ dẫn trên đường.

· Trường đại học London Metropolitan cung cấp các khóa học ngắn về du lịch và di sản.
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